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Đề thi có 01 trang
	ĐỀ THI CHỌN  ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 
 DỰ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH - NĂM HỌC 2012-2013
Môn: Địa lí
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)




Câu 1 (3,0 điểm): 

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:



a) Cho biết những nhân tố cơ bản tạo nên tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của khí hậu  nước ta.

b) Miền đồi núi nước ta có thuận lợi, khó khăn gì trong phát triển kinh tế - xã hội.

Câu 2 (2,0 điểm): 

a) Dựa vào Átlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học: Nhận xét và giải thích về cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta.
b) Nêu các biện pháp giải quyết việc làm ở nước ta.
Câu 3 (5,0 điểm): 
Dựa vào Átlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học:


a) Nhận xét và giải thích về diện tích, sản lượng lúa ở nước ta. 

b) Cho biết cơ cấu các loại rừng, sự phân bố và ý nghĩa của từng loại rừng ở nước ta.

Câu 4 (5,0 điểm): 

a) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng như thế nào đến phát triển kinh tế nông nghiệp ở Bắc Trung Bộ.


b) Hãy nêu điểm khác nhau cơ bản về cơ cấu ngành công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ. Nguyên nhân cơ bản tạo ra sự khác nhau đó.

Câu 5 (5,0 điểm): 
Cho bảng số liệu: 
Khèi l­îng hµng ho¸ vËn chuyÓn ph©n theo ngµnh vËn t¶i cña n­íc ta. 

(§¬n vÞ: ngh×n tÊn)
	N¨m
	§­êng s¾t
	§­êng bé
	§­êng s«ng
	§­êng biÓn

	1990
	2341
	54640
	27071
	4359

	1998
	4978
	123911
	38038
	11793

	2000
	6258
	141439
	43015
	15553

	2003
	8285
	172799
	55259
	27449

	2005
	8838
	212263
	62984
	33118



a) VÏ biÓu ®å thÝch hîp thÓ hiÖn tèc ®é t¨ng tr­ëng khèi l­îng hµng ho¸ vËn chuyÓn ph©n theo ngµnh vËn t¶i cña n­íc ta trong thêi k× 1990 - 2005.

b) NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch sù t¨ng tr­ëng ®ã.

––––––––––––––––––– Hết ––––––––––––––––––––
Họ và tên thí sinh  ....................................................................................  SBD   ...................

Chú ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
PHÒNG GD&ĐT THANH SƠN

HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN  ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
THAM DỰ HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH - NĂM HỌC 2012-2013
(Hướng dẫn chấm có 04 trang)
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	Câu 1 (3,0 điểm): 

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:



a) Cho biết những nhân tố cơ bản tạo nên tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của khí hậu  nước ta.

b) Miền đồi núi nước ta có thuận lợi, khó khăn gì trong phát triển kinh tế - xã hội.

	a) Nhân tố cơ bản tạo nên tính chất nhiệt đới ẩm gió của khí hậu nước ta:
	1,0

	Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam  trang 9, 6
	


	- Tính chất nhiệt đới của khí hậu được qui định bởi vị trí nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến, nền nhiệt độ cao (vĩ độ).
	0,25

	- Do nước ta tiếp giáp với vùng biển Đông rộng lớn.
	0,25

	- Do vị trí nước ta nằm trong khu vực hoạt động gió mùa châu Á (kinh độ) là nơi giao tranh của các khối khí hoạt động theo mùa.
	0,25

	- Ngoài ra còn do các nguyên nhân khác (địa hình, bề mặt đệm, hình dạng lãnh thổ...)
	0,25

	b) Miền đồi núi nước ta có thuận lợi, khó khăn trong phát triển kinh tế:
	2,0

	Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam  trang 6
	

	* Thuận lợi:
	

	- Có nhiều cao nguyên rộng lớn, hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp và các loại cây ăn quả. Có nhiều đồng cỏ chăn nuôi gia súc.
	0,25

	- Vùng đồi trung du thuận lợi trồng: Cây công nghiệp, cây ăn quả, phát triển lâm nghiệp.
	0,25

	- Là nơi tập trung nhiều mỏ khoáng sản, là nguyên liệu cho công nghiệp.
	0,25

	- Tập trung nhiều sông suối có độ dốc lớn, phát triển thủy điện.
	0,25

	- Có nhiều phong cảnh đẹp, khí hậu mát mẻ thuận lợi cho ngành du lịch.
	0,25

	* Khó khăn:
	0,25

	- Địa hình núi cao hiểm trở gây trở ngại cho giao thông, giao lưu kinh tế.
	0,25

	- Khoáng sản chủ yếu ở vùng núi gây khó khăn cho khai thác, vận chuyển.
	0,25

	- Thường xuyên sảy ra thiên tai: Lũ, lở đất, khô hạn, sương muối…
	0,25

	a) Dựa vào Átlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học: Nhận xét và giải thích về cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta.
b) Nêu các biện pháp giải quyết việc làm ở nước ta
	

	Câu 2 (2,0 điểm): 

a) Dựa vào Átlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học: Nhận xét và giải thích về cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta.
b) Nêu các biện pháp giải quyết việc làm ở nước ta.

	a) Nhận xét và giải thích về cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta:
	1,0

	- Sử dụng Átlat Địa lí Việt Nam trang 15 (nếu thiếu trừ 0,25đ của ý a)
	

	- Lao động nông, lâm, thuỷ sản chiếm tỉ lệ lớn nhất, nhưng giảm từ 71,2% xuống còn 53,9% (giảm 17,3%)
	0,25



	- Lao động công nghiệp và xây dựng tăng từ 11,4% lên 20,0% (tăng 8,6%) 
	0,25

	- Lao động ngành dịch vụ tăng từ 17,4% lên 26,1% (tăng 8,7%)
	0,25

	* Do: Nước ta đang tiến hành quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá
	0,25

	b) Các biện pháp giải quyết việc làm ở nước ta:
	1,0

	- Phân bố lại dân cư và nguồn lao động để khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và lao động giữa các vùng
	0,25

	- Đa dạng hoá các hoạt động kinh tế nông thôn như trồng trọt, chăn nuôi, nghề cá, nghề rừng, các ngành nghề thủ công...
	0,25

	- Mở rộng các hoạt động công nghiệp, dịch vụ ở khu vực thành thị
	0,25

	- Đa dạng hoá các loại hình đào tạo, hướng nghiệp, dạy nghề, hợp tác quốc tế về vấn đề lao động, việc làm...
	0,25

	Câu 3 (5,0 điểm): 
Dựa vào Átlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học:


a) Nhận xét và giải thích về diện tích, sản lượng lúa ở nước ta. 

b) Cho biết cơ cấu các loại rừng, sự phân bố và ý nghĩa của từng loại rừng ở nước ta.
	

	a) Nhận xét và giải thích về diện tích, sản lượng lúa nước ta giai đoạn 2000 - 2007.
	3,5



	- Sử dụng Átlat Địa lí Việt Nam trang 19: 
	

	* Nhận xét: 
	

	- Diện tích trồng lúa của nước ta giảm từ 7666 nghìn ha xuống còn 7207 nghìn ha (giảm 459 nghìn ha).
	0,25

	- Sản lượng lúa của nước ta tăng từ 32530 nghìn tấn lên 35942 nghìn tấn (tăng 3412 nghìn tấn).
	0,25

	* Giải thích:  
	

	Diện tích trồng lúa giảm do:
	

	- Phá thế độc canh của cây lúa, thay vào đó là trồng cây công nghiệp, cây ăn quả ... có giá trị kinh tế cao hơn.
	      0,5

	- Một phần diện tích đất trồng lúa đã chuyển đổi để phát triển đường giao thông, xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị...
	      0,5

	Sản lượng lúa tăng; do:
	

	- Cây lúa được trồng ở các vùng có địa hình thấp, tương đối bằng phẳng, thuận lợi cho giao thông và sản xuất lúa.
	0,25

	- Khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm: nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, mưa nhiều giúp cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt.
	0,25

	- Nguồn nước của các sông phong phú, thuận lợi cho tưới tiêu.
	0,25

	- Đất phù sa màu mỡ.
	0,25

	- Nguồn lao động đông, có nhiều kinh nghiệm trong thâm canh lúa nước.
	0,25

	- Hệ thống thuỷ lợi, phân bón, thuốc trừ sâu, các giống lúa mới, máy móc, thiết bị, công nghiệp chế biến ... ngày càng tốt hơn.
	0,25

	- Chính sách: giao ruộng đất cho nông dân; khuyến khích kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại; cho vay vốn và thu hút vốn đầu tư; khuyến khích sản xuất hướng ra xuất khẩu.
	0,25

	- Thị trưòng đông dân, tiêu thụ nhiều lúa, gạo; phục vụ cho công nghiệp chế biến lương thực và xuất khẩu gạo đi nhiều nước trên thế giới.
	0,25

	Cơ cấu các loại rừng, sự phân bố và ý nghĩa của các loại rừng 
	1,5

	- Sử dụng Átlat Địa lí Việt Nam trang 3, 20.
	

	- Rừng sản xuất: phân bố ở núi thấp và núi trung bình, cung cấp gỗ và nguyên liệu cho công nghiệp khai thác, chế biến lâm sản... 
	0,5

	- Rừng phòng hộ: phân bố ở đầu nguồn các sông và ven biển, chắn

 gió bão, lũ lụt và cát bay.
	0,5

	- Rừng đặc dụng: có ở các vườn quốc gia, nhằm bảo tồn gen sinh vật và du lịch sinh thái.
	0,5

	Câu 4 (5,0 điểm): 

a) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng như thế nào đến phát triển kinh tế nông nghiệp ở Bắc Trung Bộ.

b) Hãy nêu điểm khác nhau cơ bản về cơ cấu ngành công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ. Nguyên nhân cơ bản tạo ra sự khác nhau đó.
	

	a) Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nông nghiệp ở Bắc Trung Bộ.
	3,0

	* Thuận lợi:
	

	- Địa hình: có sự khác biệt từ Tây sang Đông
	0,25

	- Khí hậu: nhiệt đới gió mùa có mùa đông suy giảm, mưa và Thu Đông.
	0,25

	- Sông ngòi: nhiều nước quanh năm cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp.
	0,25

	- Đất: Feralit phía Tây, phù sa ven biển. 
	0,25

	- Thuận lợi nghề rừng, trồng cây công nghiệp lâu năm (cà phê, cao su, chè), trồng cây ăn quả (cam, chanh), chăn nuôi gia súc lớn (trâu,bò)
	0,5

	- Tài nguyên rừng: tập trung phí Bắc dãy Hoành Sơn, thuận lợi cho phát triển nghề rừng theo mô hình nông lâm kết hợp.
	0,5

	- Tài nguyên Biển: vùng biển rộng, ấm, nhiều đầm phá vũng vịnh... thuận lợi cho nuôi trồng đánh bắt thủy sản nước mặn, lợ
	0,5

	* Khó khăn:

	

	- Địa hình hẹp ngang, đồng bằng bị chí cắt.
	0,25

	- Khí hậu diễn biến thất thường: lũ lụt, gió Tây khô nóng....
	0,25

	b) Sự khác nhau về cơ cấu ngành công nghiệp vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ. Nguyên nhân sự khác nhau đó:
	2,0

	Sự khác nhau về cơ cấu ngành công nghiệp vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ:
	

	- Cơ cấu ngành công nghiệp Bắc Trung Bộ:
	

	+ Gồm các ngành công nghiệp khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, cơ khí, dệt, chế biến lương thực thực phẩm…
	0,5

	+  Ngành công nghiệp khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng là ngành quan trọng nhất của vùng.
	0,25

	- Cơ cấu công nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ:
	

	+ Gồm các ngành công nghiệp cơ khí, lọc dầu, chế biến thực phẩm, chế biến lâm sản, sản xuất hàng tiêu dùng…
	0,5

	+ Ngành công nghiệp chế biến thủy sản đóng vai trò quan trọng nhất vùng.
	0,25

	Nguyên nhân tạo ra sự khác nhau:
	

	- Vùng Bắc Trung Bộ có tiềm năng về khoáng sản nhất là đá vôi để phát triển công nghiệp sản xuất Vật liệu Xây dựng.
	0,5

	- Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có ngành ngư nghiệp rất phát triển, tạo nguồn nguyên liệu đó là các loại thủy hải sản cho các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm.
	0,5

	Câu 5 (5,0 điểm): 
a) VÏ biÓu ®å thÝch hîp thÓ hiÖn tèc ®é t¨ng tr­ëng khèi l­îng hµng ho¸ vËn chuyÓn ph©n theo ngµnh vËn t¶i cña n­íc ta trong thêi k× 1990 - 2005.
b) NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch sù t¨ng tr­ëng ®ã.
	

	a) Sử lý số liệu, vẽ biểu đồ:
	2,5

	* Tính tốc độ tăng khối lượng hàng hoá vận chuyển (%): 

Năm

Đường sắt

Đường bộ
Đường sông

Đường biển
1990

100

100

100

100

1998

212,6

226,8

140,5

270,5

2000

267,3

258,3

158,9

356,8

2003

358,2

316,3

204,1

629,7

2005

377,5

388,5

232,7

759,8


	   0,50


	* Vẽ biểu đồ đường: Vẽ 4 đường, chia tỉ lệ đúng và ghi đủ các thông tin về biểu đồ. Vẽ các dạng biểu đồ khác không cho điểm. (Mỗi lỗi sai về biểu đồ trừ 0,25đ).
	
2,00

	b) Nhận xét và giải thích:
	

	Nhận xét: Từ năm 1990 đến năm 2005:
	2,5

	- Tốc độ khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo loại hình vận tải của nước ta đều tăng. 
	0,25

	- Đường biển tăng nhanh nhất, tăng từ 100% lên 759% ( tăng 659,8%). 
	0,25

	- Đường bộ tăng từ 100% lên 388,5%  (tăng 288,5%). 
	0,25

	- Đường sông tăng từ 100% lên 232,7 % (tăng 132,7%).
	0,25

	- Đường sắt tăng từ 100% lên 377,5 % (tăng 277,5%).
	0,25

	Giải thích:
	

	- Tốc độ khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo loại hình vận tải của nước ta đều tăng do công cuộc đổi mới tác động mạnh mẽ đến toàn bộ nền kinh tế, làm tăng nhu cầu đối với tất cả các ngành vận tải.
	0,25

	- Đường biển tăng nhanh nhất. Do nhu cầu mở cửa và hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới. 
	0,25

	- Đường bộ tăng do đường bộ cơ động tiện lợi, vận chuyển được nhiều hàng hoá, hành khách nhất; nước ta nhiều đồi núi nên giao thông 

đường bộ là phù hợp nhất...
	0,25

	- Đường sông tăng do đường sông vận chuyển được nhiều hàng hoá cồng kềnh, trọng lượng lớn...
	0,25

	- Đường sắt tăng do đường sắt vận chuyển được nhiều hàng hoá có trọng lượng, khối lượng lớn và nhiều hành khách.
	0,25


ĐỀCHÍNH THỨC


…………….


…........................








